
STT Họ và tên Gender(성별) Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Giàng A Chớ Nam 20/01/1993 50301126 Điện Biên

2 Giàng A Chư Nam 02/11/1988 50300535 Yên Bái 

3 Lê Thị Tâm Nữ 05/08/1994 50301934 Thanh Hóa

4 Vi Văn Huấn Nam 19/01/1994 50301918 Thanh Hóa

5 Lê Văn Hà Nam 20/10/1986 50301442 Thanh Hóa

6 Phạm Văn Dô Nam 18/02/1987 50305868 Thanh Hóa

7 Nguyễn Tấn Đạt Nam 12/01/1992 50304051 Gia Lai

8 Dương Văn Huỳnh Nam 26/06/1992 50305020 Bắc Kạn

9 Ngô Văn Tuấn Nam 03/02/1990 50301737 Thanh Hóa

10 Lê Văn Hiếu Nam 03/04/1995 50301929 Thanh Hóa

11 Lê Văn Tư Nam 14/08/1992 50305901 Thanh Hóa

12 Ngân Văn Phượng Nam 22/07/1993 50301839 Thanh Hóa

13 Nguyễn Duy Điện Nam 15/04/1992 50301369 Thanh Hóa

14 Phạm Bá Nam Nam 19/08/1993 50305540 Thanh Hóa

15 Nguyễn Thị Bích Nữ 25/08/1995 50300111 Ninh Bình

16 Nguyễn Phượng Duy Nữ 17/02/1999 50304778 Cà Mau

17 Võ Đức Tài Nam 23/07/1995 50303618 Quảng Ngãi

18 Phạm Thị Ánh Nguyệt Nữ 01/01/1998 50800866 Bắc Giang

19 Hoàng Thị Hải Nữ 02/02/1991 50801258 Sơn La

20 Lê Phúc Đức Nam 27/02/1998 50301376 Thanh Hóa

21 Nguyễn Hồng Dương Nam 05/07/1997 50301807 Thanh Hóa

22 Vi Văn Lập Nam 27/05/1995 50305559 Thanh Hóa

23 Nguyễn Văn Tuân Nam 10/08/1984 50301354 Thanh Hóa

24 Lê Văn Hạnh Nam 24/01/1988 50301314 Thanh Hóa

25 Đồng Văn Bạo Nam 10/07/1998 50301467 Thanh Hóa

26 Nguyễn Huy Giáp Nam 18/10/1994 50801403 Thanh Hóa

27 Phạm Tiến Thành Nam 27/11/1986 50301813 Thanh Hóa

28 Hà Thị Hoài Nữ 10/01/2000 50305768 Thanh Hóa

29 Phạm Thị Liên Nữ 23/10/1999 50305547 Thanh Hóa

30 Nguyễn Quang Hiền Nam 07/01/1987 50303303 TT Huế

31 Nguyễn Đức Hoàng Nam 03/06/1988 Lao động mẫu mực

32 Nguyễn Văn Hưởng Nam 11/11/1990 Lao động mẫu mực

33 Chu Minh Tuấn Nam 28/01/1984 Lao động mẫu mực

34 Nguyễn Trọng Sinh Nam 22/09/1989 Lao động mẫu mực

35 Nguyễn Văn Đức Nam 20/06/1990 Lao động mẫu mực

36 Phạm Kim Cương Nam 09/12/1990 Lao động mẫu mực

37 Nguyễn Tân Thanh Nam 25/01/1981 Lao động mẫu mực

38 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 22/06/1984 Lao động mẫu mực

39 Nguyễn Văn Vân Nam 20/12/1991 Lao động mẫu mực

40 Nguyễn Viết Trí Nam 10/10/1978 Lao động mẫu mực

41 Nguyễn Văn Đức Nam 10/03/1991 Lao động mẫu mực

42 Nguyễn Phi Hùng Nam 19/04/1992 Lao động mẫu mực

43 Âu Minh Sử Nam 14/07/1991 Lao động mẫu mực



44 Nguyễn Văn Tuân Nam 24/08/1987 Lao động mẫu mực

45 Vũ Tuấn Thắng Nam 26/08/1990 Lao động mẫu mực

46 Lê Công Sáu Nam 08/08/1989 Lao động mẫu mực

47 Hà Văn Vinh Nam 16/01/1990 Lao động mẫu mực

48 Lô Thị Ly Nữ 07/07/1993 Lao động mẫu mực

49 Nguyễn Văn Chiến Nam 14/09/1988 Lao động mẫu mực

50 Trần Quang Huy Nam 20/02/1985 Lao động mẫu mực


